TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

TỔNG KẾT THI ĐUA HKI NĂM HỌC 2023 – 2024
1. Đợt ủng hộ số 1
	STT
	LỚP
	SỐ TIỀN ỦNG HỘ
	XẾP LOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	6A1
	1.800.000
	XS
	

	2. 
	6A2
	1.700.000
	XS
	

	3. 
	6A3
	2.000.000
	XS
	

	4. 
	6A4
	860.000
	T
	

	5. 
	6A5
	720.000
	T
	

	6. 
	6A6
	800.000
	T
	

	7. 
	6A7
	800.000
	T
	

	8. 
	7A1
	1.350.000
	XS
	

	9. 
	7A2
	890.000
	T
	

	10. 
	7A3
	1.125.000
	XS
	

	11. 
	7A4
	840.000
	T
	

	12. 
	7A5
	840.000
	T
	

	13. 
	8A1
	800.000
	T
	

	14. 
	8A2
	1.200.000
	XS
	

	15. 
	8A3
	760.000
	T
	

	16. 
	8A4
	700.000
	T
	

	17. 
	8A5
	1.170.000
	XS
	

	18. 
	9A1
	800.000
	T
	

	19. 
	9A2
	1.204.000
	XS
	

	20. 
	9A3
	740.000
	T
	

	21. 
	9A4
	780.000
	T
	

	22. 
	9A5
	900.000
	T
	

	23. 
	9A6
	770.000
	T
	



2. Đợt ủng hộ số 2: cho cô giáo khó khăn ở Ngọc Thụy
	STT
	LỚP
	SỐ TIỀN ỦNG HỘ
	XẾP LOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	6A1
	1.400.000
	XS
	LẦN 2

	2. 
	6A2
	4.000.000
	XS
	

	3. 
	6A3
	1.000.000
	XS
	

	4. 
	6A4
	0
	KXL
	

	5. 
	6A5
	500.000
	T
	

	6. 
	6A6
	500.000
	T
	LẦN 2

	7. 
	6A7
	0
	KXL
	

	8. 
	7A1
	2.190.000
	XS
	

	9. 
	7A2
	1.260.000
	XS
	

	10. 
	7A3
	0
	KXL
	

	11. 
	7A4
	1.300.000
	XS
	

	12. 
	7A5
	0
	KXL
	

	13. 
	8A1
	900.000
	T
	LẦN 2

	14. 
	8A2
	0
	KXL
	

	15. 
	8A3
	1.360.000
	XS
	

	16. 
	8A4
	1.000.000
	XS
	

	17. 
	8A5
	2.100.000
	XS
	

	18. 
	9A1
	500.000
	T
	LẦN 2

	19. 
	9A2
	3.080.000
	XS
	LẦN 2

	20. 
	9A3
	0
	KXL
	

	21. 
	9A4
	0
	KXL
	

	22. 
	9A5
	850.000
	T
	

	23. 
	9A6
	0
	KXL
	



3. Xếp loại thi đua 20/11
	STT
	LỚP
	XẾP LOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	6A1
	XS
	

	2. 
	6A2
	XS
	

	3. 
	6A3
	T
	

	4. 
	6A4
	T
	

	5. 
	6A5
	T
	

	6. 
	6A6
	T
	

	7. 
	6A7
	T
	

	8. 
	7A1
	XS
	

	9. 
	7A2
	T
	

	10. 
	7A3
	T
	

	11. 
	7A4
	XS
	

	12. 
	7A5
	T
	

	13. 
	8A1
	T
	

	14. 
	8A2
	T
	

	15. 
	8A3
	XS
	

	16. 
	8A4
	XS
	

	17. 
	8A5
	XS
	

	18. 
	9A1
	T
	

	19. 
	9A2
	XS
	

	20. 
	9A3
	XS
	

	21. 
	9A4
	T
	

	22. 
	9A5
	T
	

	23. 
	9A6
	T
	



4. Xếp loại hàng tháng 
	STT
	LỚP
	T9
	T10
	T11
	T12
	XẾP LOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	6A1
	XS
	XS
	XS
	T
	[bookmark: _GoBack]XS
	Từ 3 XS trở lên: XS

	2. 
	6A2
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	Từ 0-2 XS: T

	3. 
	6A3
	XS
	T
	XS
	XS
	XS
	Có 1 KXL: KXL

	4. 
	6A4
	XS
	XS
	XS
	T
	XS
	

	5. 
	6A5
	T
	T
	T
	T
	T
	

	6. 
	6A6
	T
	T
	T
	T
	T
	

	7. 
	6A7
	T
	XS
	T
	T
	T
	

	8. 
	7A1
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	

	9. 
	7A2
	XS
	XS
	XS
	T
	XS
	

	10. 
	7A3
	XS
	T
	XS
	T
	T
	

	11. 
	7A4
	T
	T
	T
	XS
	T
	

	12. 
	7A5
	T
	T
	T
	T
	T
	

	13. 
	8A1
	XS
	T
	T
	T
	T
	

	14. 
	8A2
	XS
	XS
	XS
	T
	XS
	

	15. 
	8A3
	XS
	XS
	KXL
	T
	KXL
	

	16. 
	8A4
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	

	17. 
	8A5
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	

	18. 
	9A1
	XS
	XS
	KXL
	XS
	KXL
	

	19. 
	9A2
	XS
	XS
	XS
	T
	XS
	

	20. 
	9A3
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	

	21. 
	9A4
	KXL
	T
	KXL
	T
	KXL
	

	22. 
	9A5
	T
	T
	T
	XS
	T
	

	23. 
	9A6
	KXL
	T
	T
	T
	T
	



5. Tham gia các cuộc thi do nhà trường phát động
	STT
	LỚP
	HKPĐ
	GTS + UHS
	ATGT
	PCCC
	RCV
	XẾP LOẠI

	1. 
	6A1
	X
	X
	X
	
	X
	XS

	2. 
	6A2
	X
	X
	X
	X
	X
	XS

	3. 
	6A3
	X
	X
	X
	
	X
	XS

	4. 
	6A4
	X
	
	X
	
	X
	XS

	5. 
	6A5
	X
	X
	
	
	X
	XS

	6. 
	6A6
	X
	
	
	
	
	K

	7. 
	6A7
	X
	
	
	
	
	K

	8. 
	7A1
	X
	X
	X
	
	X
	XS

	9. 
	7A2
	X
	
	
	
	X
	T

	10. 
	7A3
	X
	
	X
	X
	X
	XS

	11. 
	7A4
	X
	
	X
	
	
	T

	12. 
	7A5
	X
	X
	
	X
	
	XS

	13. 
	8A1
	X
	X
	X
	
	X
	XS

	14. 
	8A2
	X
	
	
	
	X
	T

	15. 
	8A3
	X
	X
	X
	
	X
	XS

	16. 
	8A4
	X
	
	X
	X
	
	XS

	17. 
	8A5
	X
	X
	X
	X
	X
	XS

	18. 
	9A1
	X
	
	
	
	X
	T

	19. 
	9A2
	X
	
	
	
	X
	T

	20. 
	9A3
	X
	
	
	
	X
	T

	21. 
	9A4
	X
	
	
	
	
	K

	22. 
	9A5
	X
	
	X
	
	
	T

	23. 
	9A6
	X
	
	
	
	
	K





6. Tổng kết thi đua cả kì
	STT
	LỚP
	UHĐ1
	UHĐ2
	20/11
	TĐT
	CUỘC THI
	XẾP LOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	6A1
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	

	2. 
	6A2
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	

	3. 
	6A3
	XS
	XS
	T
	XS
	XS
	XS
	

	4. 
	6A4
	T
	KXL
	T
	XS
	XS
	K
	

	5. 
	6A5
	T
	T
	T
	T
	XS
	T
	

	6. 
	6A6
	T
	T
	T
	T
	K
	T
	

	7. 
	6A7
	T
	KXL
	T
	T
	K
	K
	

	8. 
	7A1
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	

	9. 
	7A2
	T
	XS
	T
	XS
	T
	T
	

	10. 
	7A3
	XS
	KXL
	T
	T
	XS
	K
	

	11. 
	7A4
	T
	XS
	XS
	T
	T
	T
	

	12. 
	7A5
	T
	KXL
	T
	T
	XS
	K
	

	13. 
	8A1
	T
	T
	T
	T
	XS
	T
	

	14. 
	8A2
	XS
	KXL
	T
	XS
	T
	K
	

	15. 
	8A3
	T
	XS
	XS
	KXL
	XS
	K
	Có HS vi phạm kỉ luật lập HĐKL

	16. 
	8A4
	T
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	

	17. 
	8A5
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	XS
	

	18. 
	9A1
	T
	T
	T
	KXL
	T
	K
	Có HS vi phạm kỉ luật lập HĐKL

	19. 
	9A2
	XS
	XS
	XS
	XS
	T
	XS
	

	20. 
	9A3
	T
	KXL
	XS
	XS
	T
	K
	

	21. 
	9A4
	T
	KXL
	T
	KXL
	K
	K
	

	22. 
	9A5
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	

	23. 
	9A6
	T
	KXL
	T
	T
	K
	K
	



Ghi chú: >3XS = XS, từ 1-2XS = T, có từ 1 KXL hạ 1 bậc


